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TIÊU CHÍ 2.1 
Minh chứng: H2.02.01.04 

Tên minh chứng: Kế hoạch rà soát, điều chỉnh đề cương chi tiết học phần 

 

 
CÁC TÀI LIỆU TRONG MINH CHỨNG 

TT Tên tài liệu (tên văn bản/báo cáo/bảng biểu…) Trang 

1.  Thông báo rà soát hoàn thiện chương trình đào tạo năm 2018 1 

2.  Hướng dẫn cập nhật đề cương chi tiết học phần năm 2018 2 

3.  Thông báo rà soát hoàn thiện chương trình đào tạo năm 2020 3 

4.  Hướng dẫn cập nhật đề cương chi tiết học phần năm 2020 4 

 



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRIIoNG o4l Hec nn6 - op. cnAr

s6: 605 /TB-MDC

ceNG HoA xa ugr cst-r Ncnin vrpr NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phrftc

Hd N.6i, ngdy l{ thdngllndm 2018

THONG BAO
Vd viQc hoin thiQn dd cuong chi ti6t chucrng trinh tliro tgo 4 nilm

Kinh gti:
- Ban cht nhiOm c6c Khoa;

- Ban chri nhi€m c6c bO m6n.

Ti6p theo cdng vdn sO :Sg[e-MDC ngiry 091712018 v0 vipc hodn thiQn d0 cuong chi

ti6t chucng trinh ddo tpo. HiQn nay v6n.cdn mQt s6 don vi chua hodn thAnh cdng t6c ndy.

Vi vQy Nhd trudng yeu cAu c6c Khoa:

1. Ki€m tra vd b6 sung thOng tin cria hgc phAn trong khoa gi6ng day (Mdu 1)

2. CAp nhflt th6ng tin d0 cuong chi tii5t ftng hsc phAn (Mdu 2)

3. Xdy dUng bing so s6nh chuong trinh ddo tpo 4 ndmvdi 5 ndm d6i vdi tirng chuy6n

ngdnh (Mdu fl.
4. ChuAn h6a chu6n ddu ra cho tung ngdnh ddo tqo (Mdu a)

5. NQp phdng Ddo t4o Epi hgc tru6c 17h00 ngiry 201t21201.8 (Bdn cring gtti A. Dflng

- phdng C2.02,Fi1e m6m grii vO email: nguyenquocdung@humg.edu.vn)

chrt !:
^l- E€ cuong'chi tiOt: DC_Ma hgc phdn.docx (Vi dp: DC_7010102.docx)

- ChuAn ddu ra: CDR_Ma sd ngdnh.docx (Vi dp: CDR-7520216.docx)

- Danh s6ch c6c hqc phAn dd dugc hodn thiQn (khdng cAn gtri l4i)/ Danh s6ch'b6c

hgc phAn cdn thitiu oha c6c Khoa (Kdm theo).

^}. r 'E0 nghi c6c don vi nghiCm tric thgc hiQn clfng thdi h4n./.

Noi nhQn: /Af-
- Nhu kinh giti;
- HT (dO b/c);
- HUMG eOFFICE;
- Luu: HCTH;DTDH1sy.

PHO HIEU TRUdNG

as.rsffir*;, ffiri*Jye,w

frf urpu rRrroNG



I. Hướng dẫn cập nhật thông tin chi tiết từng học phần 

- File mẫu thao tác: Mẫu 1 

- Mở file và cập nhật các thông tin vào từng dòng dữ liệu theo từng cột thông tin trong 

file mẫu có sẵn (Tên học phần tiếng anh, Học phần tiên quyết, học phần trước, học 

phần song hành, Phân bổ tiết) 

- Riêng phần các học phần tiên quyết, song hành, học trước: Mã học phần và tên học 

phần có thông tin trong file DMMH-ToanTruong.xlsx, Nếu điều kiện là nhiều môn 

thì nhập lần lượt và ngăn cách giữa các môn bằng ký tự (;) 

II. Hướng dẫn cập nhật đề cương chi tiết từng học phần 

- File mẫu thao tác: Mẫu 2 

- Mở file và cập nhật các thông tin vào từng mục theo mẫu 

- Riêng phần số tín chỉ học phần lưu ý: đối với học phần 2 tín chỉ học trong 8 tuần, 3 

tín chỉ trở lên học trong 16 tuần 

III. Hướng dẫn so sánh chương trình đào tạo 4 năm với 5 năm 

- File mẫu thao tác: Mẫu 3 

- Mở file và cập nhật các thông tin vào từng mục theo mẫu 

- Khi so sánh 2 chương trình 4 năm và 5 năm của 1 chuyên ngành với nhau sẽ có 

a. Phần giống nhau, tương đương, thay thế 

 
b. Phần có ở CTĐT 4 năm mà không có ở CTĐT 5 năm 

 
c. Phần có ở CTĐT 5 năm mà không có ở CTĐT 4 năm 

 
IV. Hướng dẫn cập nhật thông tin chuẩn đầu ra từng ngành 

- File mẫu thao tác: Mẫu 4 

- Mở file và cập nhật các thông tin vào từng mục theo mẫu 

- Lưu ý: Mã số ngành có trong quyết định ban hành chương trình đào tạo số 830 ngày 

29/6/2018 

 



BQ CIAO DUC VA DAO TAO
TRTIONG EA.I HQC MO. EIA CI{AT

CQNG HOA XA HQI CI{U NGHIA VI4,T NAM
Oq. lap - TU do - H?nh p

Hd NQi, ngdy/tthdng S ndm 2020s6://8 [e-N4oc

THONGBAO
V6 viQc ri sorit vh hohn thipn chuong trinh dio t?o theo tlinh hu6ng CDIO

Ti6p theo ciic cdng van s6 126ITB-MDC. ]58/TB-MDC.605/TB-MDC v€ viec rir
so6t vd hoin thi6n chuong trinh ddo tao.

Cdn cri k6t ludn cira HDKH&ET Nhd Trudng ngdy 0613/2020

Nh?r truong dd nghi cac dcm vi:

l. Rd so6t vd b6 sung dAy dri th6ng tin cira t6t ci c6c hgc phAn thu6c khoa quin li (Miu
r)

2. Cdp nh4t th6ng tin clO cuong chi fi6t dmg hqc phan d6i voi cac hgc phdn dAu 7 thuQc

khoa quan ly (Meu 2)
3. C{p nhQt lai bdng so s6nh chuong trinh ddo t4o 4 ndm voi 5 ndm theo ttrng chuy0n

nganh cua khoa. chuyen ngdnh. (Mdu 3)
4. ChuAn h6a chuAn clAu ra cho timg ngdnh clio tao d6i vdi Chuong trinh ddo tao 4

nam lMiu 4)
5. R2r sodt chuong trinh ddo t4o 4 ndm vd dua ra dinh hu6ng chon hoc ph6.n tu chon

cira c6c nh6m tlr chon il6i voi tung ng2rnh thuoc Khoa qudn lj (CTDT_4 nam ra
soat, tlinh hufng Tq chgn A, B, C)

6. Hoin thiQn b6 ehuong trinh ddo tao hodn chinh. (Miu 5)
7. 86 sung so dd trinh tq ciic hgc phdn theo ddc thu cria nginh'/ chuyCn ngdnh, hoc

phdn hoc truoc. sau...(Miu 6)
8. NQp phong Ddo t4o Dai hoc tru6c 17h ngiry 10104/2020 (Bnn giAy gLii A. Dflng

- Phong C2.02,Frle mOm grii vd email: rtgu)tenquocduns@,htnn&edu.t,n)

Chti f:
- Dd cu<rng chi ti6t: DC_Md hoc phin. docx (Vi du: DC-7010102.docx)
- ChuAn cldu ra: CDR_Md s6 ngirnh.docx (Vi du: CDR-7520216.docx)
- Phdng Ddo tao Eai hoc chi nhQn dt liqu tu Khoa; Khoa c6 trdch nhi0m t6ng hop

tir c6c b6 m6n liOn quan. Bdn cung nQp c6 ddy dtl cht k1i.

- FIQi d6ng Khoa hoc Khoa chiu tr6ch nhiOm tru6c Nhd trudng vd tinh chinh x6c
cta chuone trinh.
Trong Miu 5 phAn M6 tA t6m tdt n6i dung hoc ph6n cdn phAi day du tat ca c6c
hgc phAn theo chuong trinh ddo t4o cua tung ngdnh

-;DC nghi ciic Khoa nghidm tric thuc hiQn dirng thdi hqn .i.

Noi nhftn: triffi-l
- BGH (dC b/c);
- Th6ng b6o bdng tin, Website DTDH;
- HUMG eOFFICE;
- Luu: HCTLI, DTDLIlsy.

PHO HrcU TFU6NG

cs:sgni%firuJlruru
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L

II.

ilI.

Hu'ong din cip nhft thOng tin chi ti6t timg hqc phin
File miu rhao titc: Mdu I
Mo file vd cdp nhflt c6c th6ng tin vdo tung ddng dft li6u theo ttng c6t th6ng tin trong

th6

file mAu c6 sdn (Tdn hoc phAn ti6ng anh, Hoc phdn ti6n quy5t, hoc phdn fu6c, hoc

phdr.r song hAnh, Phan b6 ti60
Riing phAn cac hoc phAn tidn quy6t. song h2rnh. hoc trtroc: Md hoc phdn va tdn hoc

phdn c6 th6ng tin trong file DMMH-ToanTruong.xlsx, N6u di6u ki6n ld nhiOu m6n

rhi nhip lin luol va ngin cdch giria cac mon bing ki tu (;)

I ludng din cip nhdt dii cuong chi ti6t tilng hgc phin
File rniu thao titc: Miiu 2
Mo file v?r cdp nhdt ciic thdng tin viro tung muc theo mdu

RiOng phAn sil tin chi hoc phAn ltru j: d6i vdi hoc phAn 2 tin chi hoc trong 8 tuAn, 3

tin chr tro l0n hoc trong l6 tudn

Iludng din so s6nh chuong trinh dho t4o 4 nIm v6i 5 ndm

File mAu thao tttc: Mdu 3
Mo llle rir cdp nh4t czic th6ng tin r ao tung rnuc rheo miu
Khi so s6nh 2 cl-ruong trinh 4 ndm vd 5 ndm cia 1 chuydn ngdnh v6i nhau sE c6

Phdn tuons d tha

TT
Cbnore rrisb dio tqo l du Chrans trdt aia tio 5 rtd

\li oir Iir oi's Iti tr6tr Si ri! .hi

r0tcI0: Dr,i d t!y!n tii$ ;0t0l0l D:i s6

l tci|)ioi Ciiii iic! I l0l0t0? Gii tic! I
tctci 04 G;i iic! I ;010103 Gn lich l 3

b. PhAn c6 6 CTDT 4 ndm md kh6ne c6 d CTDT 5 ndmn
ChurE€ triDL dio lio.t dio Cl]tfre triDb dlo rro 5 !iD

lri ^i -
t-

Sa' iill c1 . rr"'fi f-
So ria rLi .

r090t2t Ngot i.sn cluyia osir.h

70902:.1 Nhap mlir dia]J kbii1l thgtls aiqh

';07c:09
Q:,30 li dr,r in cdng aghiip

7090::J scLD.\

)i

c. Phin c6 o CTD'[ 5 ndm md kh c6oCTET4nnm

i phip f-ip irid O,iC

IV. Huring din'c$p nh{t thdng tin chudn diu ra ti'ng nginh
- File m6u thao titc: Mdu 4
- Mo file vd c4p nh4t c6c thong tin vio tung muc theo mau



- Lnu y; Md s6 nganh c6 trong quy,lr dlnh ban hdnh chrong trinh dao tao s6 830

ngdy 29/6/20 !8
V. Ri sorit chutrng trinh ddo t4o 4 nim
- File thao t6c: CTDT_4 nim ra soat

-i ,"- Mo file vd tim d6n bAng tinh theo ma s6 ngdnh ddo tao, Ki6m tra vd ghi chu c6c

th6ng tin kh6ng hqp lf cAn didu chinh tuong irng vdo c6t Ghi chf.


